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Câu 1:  [1D2-1.2-2] (Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam - Năm 2021 - 2022) Cho tập 
[image: image277.wmf]C

. Từ tập 
[image: image2.wmf]A

, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 
[image: image3.wmf]3

 chữ số khác nhau?
A. 
[image: image4.wmf]12

.
B.  
[image: image5.wmf]18

.
C.  
[image: image6.wmf]8

.
D.  
[image: image7.wmf]24

.
Lời giải
Chọn A
Số tự nhiên chẵn gồm 
[image: image8.wmf]3

 chữ số khác nhau lập từ tập 
[image: image9.wmf]A

 là 
[image: image10.wmf]2.3.212
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.

Câu 2:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - Chuyên Vĩnh Phúc - Năm 2021 - 2022) Từ các số 
[image: image11.wmf]0,1,2,3,5

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 
[image: image12.wmf]5

 gồm 
[image: image13.wmf]4

 chữ số khác nhau?
A. 
[image: image14.wmf]120

.
B.  
[image: image15.wmf]72

.
C.  
[image: image16.wmf]69

.
D.  
[image: image17.wmf]54

.
Lời giải
Chọn D
Gọi số cần tìm có dạng 
[image: image18.wmf]abcd

.

[image: image19.wmf]d

 có 
[image: image20.wmf]3

 cách chọn, 
[image: image21.wmf]{
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[image: image22.wmf]a

 có 
[image: image23.wmf]3

 cách chọn, 
[image: image24.wmf]0,
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.

[image: image25.wmf]b

 có 
[image: image26.wmf]3

 cách chọn, 
[image: image27.wmf],

babd
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.
có 
[image: image28.wmf]2

 cách chọn, 
[image: image29.wmf],,

cacdcb
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.

[image: image30.wmf]Þ

 có 
[image: image31.wmf]3.3.3.254

=

 số các số tự nhiên có 
[image: image32.wmf]4

 chữ số khác nhau được lập từ các số 
[image: image33.wmf]0,1,2,3,5

 không chia hết cho 5.
Câu 3:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - Chuyên Vĩnh Phúc - Năm 2021 - 2022) Số 
[image: image34.wmf]253125000

có bao nhiêu ước số tự nhiên?
A. 240.
B.  120.
C.  180.
D.  160.
Lời giải
Chọn C
Phân tích số 
[image: image35.wmf](
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.
Vì 
[image: image36.wmf]253125000

có các ước nguyên tố là 2;3;5 nên mọi ước của 
[image: image37.wmf]253125000

sẽ có dạng 
[image: image38.wmf]2.3.5

xyz

 
[image: image39.wmf](
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Có 4 cách chọn số mũ 
[image: image40.wmf]x

 
[image: image41.wmf]{
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.
Có 5 cách chọn số mũ 
[image: image42.wmf]y

.
Có 9 cách chọn số mũ 
[image: image43.wmf]z

.

[image: image44.wmf]Þ

Số ước số tự nhiên của 
[image: image45.wmf]253125000

là: 
[image: image46.wmf]4.5.9180

=

(ước).
Câu 4:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề số 03) Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 5?
A. 952.
B.  1008.
C.  1620.
D.  1800.
Lời giải
Chọn A
Gọi 
[image: image47.wmf]{
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.
Gọi số thỏa mãn bài toán là số có dạng 
[image: image48.wmf]abcd

. Vì 
[image: image49.wmf]5

abcd

 

 nên 
[image: image50.wmf]0

d

=

 hoặc 
[image: image51.wmf]5

d
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.
Trường hợp 1: 
[image: image52.wmf]0

d

=

: có 
[image: image53.wmf]1

 cách chọn.

[image: image54.wmf]abc

 : có 
[image: image55.wmf]9.8.7

 cách chọn.
Do đó trường hợp này có: 
[image: image56.wmf]1.9.8.7504

=

 số.
Trường hợp 2: 
[image: image57.wmf]5

d

=

: có 
[image: image58.wmf]1

 cách chọn.

[image: image59.wmf]{

}

\0;5

aA

Î

: có 
[image: image60.wmf]8

 cách chọn.

[image: image61.wmf]bc

 : có 
[image: image62.wmf]8.7

 cách chọn.
Do đó trường hợp này có: 
[image: image63.wmf]1.8.8.7448

=

 số.
Vậy có tất cả: 
[image: image64.wmf]504448952

+=

 số.
Câu 5:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề 04) Cần xếp 3 nam, 3 nữ vào 1 hàng có 6 ghế ( mỗi bạn một ghế). Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam nữ ngồi xen kẽ.
A. 
[image: image65.wmf]36

.
B.  
[image: image66.wmf]720

.
C.  
[image: image67.wmf]78

.
D.  
[image: image68.wmf]72

.
Lời giải
Chọn D
Có 6 cách chọn một người tuỳ ý ngồi vào chỗ thứ nhất. Tiếp đến, có 3 cách chọn một người khác phái ngồi vào chỗ thứ 2. Lại có 2 cách chọn một người khác phái ngồi vào chỗ thứ 3, có 2 cách chọn vào chỗ thứ 4, có 1 cách chọn vào chỗ thứ 5, có 1 cách chọn vào chỗ thứ 6.
Vậy có: [image: image69.wmf]6.3.2.2.1.172

=

 cách.
Câu 6:  [1D2-1.2-2] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Từ các số 
[image: image70.wmf]0,1,2,7,8,9

 tạo được bao nhiêu số lẻ có 
[image: image71.wmf]5

 chữ số khác nhau?
A. 
[image: image72.wmf]288

.
B.  
[image: image73.wmf]360

.
C.  
[image: image74.wmf]312

.
D.  
[image: image75.wmf]600

.
Lời giải
Chọn A
Gọi 
[image: image76.wmf]abcde

 là số cần tìm.
Chọn 
[image: image77.wmf]e

 có 
[image: image78.wmf]3

 cách.
Chọn 
[image: image79.wmf]0

a

¹

 và 
[image: image80.wmf]ae

¹

 có 
[image: image81.wmf]4

 cách.
Chọn 
[image: image82.wmf]3

 trong 
[image: image83.wmf]4

 số còn lại sắp vào 
[image: image84.wmf],,

bcd

 có 
[image: image85.wmf]3

4

A

 cách.
Vậy có 
[image: image86.wmf]3
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3.4.288
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 số.
Câu 7:  [1D2-1.2-2] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Một bạn có 
[image: image87.wmf]4

 áo xanh, 
[image: image88.wmf]3

 áo trắng và 
[image: image89.wmf]5

 quần màu đen. Hỏi bạn đó có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo để mặc?
A. 
[image: image90.wmf]35

.
B.  
[image: image91.wmf]66

.
C.  
[image: image92.wmf]12

.
D.  
[image: image93.wmf]60

.
Lời giải
Chọn A
Có 
[image: image94.wmf]7

 cách chọn một cái áo để mặc và có 
[image: image95.wmf]5

 cách chọn một cái quần để mặc.
Theo quy tắc nhân thì có 
[image: image96.wmf]7.535

=

 cách chọn một bộ quần áo để mặc.
Câu 8:  [1D2-1.2-2] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Một giải thể thao chỉ có ba giải là nhất, nhì, ba. Trong số 
[image: image97.wmf]20

 vận động viên đi thi, số khả năng mà ba người có thể được ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba là
A. 
[image: image98.wmf]1

.
B.  
[image: image99.wmf]1140

.
C.  
[image: image100.wmf]3

.
D.  
[image: image101.wmf]6840

.
Lời giải
Chọn D
Chọn 
[image: image102.wmf]1

 vận động viên để trao giải nhất có 
[image: image103.wmf]20

 cách.
Chọn 
[image: image104.wmf]1

 vận động viên để trao giải nhì có 
[image: image105.wmf]19

 cách.
Chọn 
[image: image106.wmf]1

 vận động viên để trao giải ba có 
[image: image107.wmf]18

 cách.
Theo quy tắc nhân, ta có 
[image: image108.wmf]2019186840

××=

 cách.
Câu 9:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - STRONG - Năm 2021-2022) Tổ 1 của lớp 10A có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cặp nam nữ từ tổ 1?
A. 
[image: image109.wmf]11

.
B.  
[image: image110.wmf]30

.
C.  
[image: image111.wmf]6

.
D.  
[image: image112.wmf]5

.
Lời giải
Chọn B
Số cách chọn ra một học sinh nam là: 6 cách chọn.
Số cách chọn ra một học sinh nữ là: 5 cách chọn.
Do đó theo quy tắc nhân thì chọn ra 1 cặp nam nữ sẽ có: 
[image: image113.wmf]5.630

=

 cách chọn.
Câu 10:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - STRONG - Năm 2021-2022) Có bao nhiêu số có 
[image: image114.wmf]3

 chữ số đôi một khác nhau có thể lập được từ các chữ số 
[image: image115.wmf]0

,
[image: image116.wmf]2

,
[image: image117.wmf]4

,
[image: image118.wmf]6

,
[image: image119.wmf]8

?
A. 
[image: image120.wmf]10

.
B.  
[image: image121.wmf]24

.
C.  
[image: image122.wmf]48

.
D.  
[image: image123.wmf]60

.
Lời giải
Chọn C
Gọi số tự nhiên cần tìm là: 
[image: image124.wmf]abc

 với 
[image: image125.wmf]{
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[image: image126.wmf]a

 có 
[image: image127.wmf]4

 cách chọn

[image: image128.wmf]b

 có 
[image: image129.wmf]4

 cách chọn

[image: image130.wmf]c

 có 
[image: image131.wmf]3

 cách chọn
Số các số tự nhiên thỏa mãn là: 
[image: image132.wmf]4.4.3



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image133.wmf]48
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( số).
Câu 11:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - THPT DTNT - Thanh Hóa - năm 2021 - 2022) Các thành phố 
[image: image134.wmf]A

, 
[image: image135.wmf]B

, 
[image: image136.wmf]C

 được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố
[image: image137.wmf]A

đến thành phố 
[image: image138.wmf]C

 mà qua thành phố
[image: image139.wmf]B

chỉ một lần?
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A. 
[image: image141.wmf]6

.
B.  
[image: image142.wmf]12

.
C.  
[image: image143.wmf]8

.
D.  
[image: image144.wmf]4

.
Lời giải
Chọn C
Ta có:
- Đi từ thành phố A đến thành phố B ta có 4 con đường để đi.
- Đi từ thành phố B đến thành phố C ta có 2 con đường để đi.
Vậy theo quy tắc nhân ta có 
[image: image145.wmf]428

´=

 cách.
Câu 12:  [1D2-1.2-2] (GK1-K11-THPT Gia Lộc - Năm 2021-2022) Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Hành động thứ nhất có 10 cách thực hiện,ứng với mỗi cách thực hiện hành động thứ nhất có 5 cách thực hiện hành động thứ hai. Số cách hoàn thành công việc đó là
A. 
[image: image146.wmf]15

.
B.  
[image: image147.wmf]100

.
C.  
[image: image148.wmf]50

.
D.  
[image: image149.wmf]150

.
Lời giải
Chọn C
Theo quy tắc nhân,số cách hoàn thành công việc đó là 
[image: image150.wmf]10.550
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.
Câu 13:  [1D2-1.2-2] (GK1-K11-THPT Gia Lộc - Năm 2021-2022) Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một loại nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn?
A. 100.
B.  15.
C.  75.
D.  25.
Lời giải
Chọn C
Chọn 1 món ăn trong 5 món: Có 5 cách chọn.
Chọn 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng: Có 5 cách chọn.
Chọn 1 loại nước uống trong 3 loại nước uống: Có 3 cách chọn.
Theo quy tắc nhân, có 5.5.3 = 75 cách chọn thực đơn gồm 1 món ăn, 1 loại quả tráng miệng và 1 loại nước uống.
Câu 14:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - Năm 2021 - 2022) Đội tuyển học sinh giỏi Toán gồm 10 em: 5 nam và 5 nữ. Muốn chọn ra 1 bạn nam làm tổ trưởng, 1 bạn nữ làm tổ phó và 1 thư ký. Số cách chọn là:
A. 
[image: image151.wmf]360

.
B.  
[image: image152.wmf]100

.
C.  
[image: image153.wmf]720

.
D.  
[image: image154.wmf]200

.
Lời giải
Chọn D
Chọn 1 bạn nam làm tổ trưởng có 5 cách chọn.
Mỗi cách chọn 1 bạn nam làm tổ trưởng có 5 cách chọn 1 bạn nữ làm tổ phó.
Mỗi cách chọn 1 bạn nam làm tổ trưởng và 1 bạn nữ làm tổ phó thì có 8 cách chọn 1 bạn làm thư ký.
Theo quy tắc nhân: 
[image: image155.wmf]5.5.8200

=

cách chọn.
Câu 15:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - CHUYÊN VĨNH PHÚC. NĂM 2021 - 2022) Từ các số 
[image: image156.wmf]0,1,2,3,5

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 
[image: image157.wmf]5

 gồm 
[image: image158.wmf]4

 chữ số khác nhau?
A. 
[image: image159.wmf]120

.
B.  
[image: image160.wmf]72

.
C.  
[image: image161.wmf]69

.
D.  
[image: image162.wmf]54

.
Lời giải
Chọn D
Gọi số cần tìm có dạng 
[image: image163.wmf]abcd

.

[image: image164.wmf]d

 có 
[image: image165.wmf]3

 cách chọn, 
[image: image166.wmf]{
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[image: image167.wmf]a

 có 
[image: image168.wmf]3

 cách chọn, 
[image: image169.wmf]0,
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[image: image170.wmf]b

 có 
[image: image171.wmf]3

 cách chọn, 
[image: image172.wmf],
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.
có 
[image: image173.wmf]2

 cách chọn, 
[image: image174.wmf],,
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[image: image175.wmf]Þ

 có 
[image: image176.wmf]3.3.3.254

=

 số các số tự nhiên có 
[image: image177.wmf]4

 chữ số khác nhau được lập từ các số 
[image: image178.wmf]0,1,2,3,5

 không chia hết cho 5.
Câu 16:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - CHUYÊN VĨNH PHÚC. NĂM 2021 - 2022) Số 
[image: image179.wmf]253125000

có bao nhiêu ước số tự nhiên?
A. 240.
B.  120.
C.  180.
D.  160.
Lời giải
Chọn C
Phân tích số 
[image: image180.wmf](
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Vì 
[image: image181.wmf]253125000

có các ước nguyên tố là 2;3;5 nên mọi ước của 
[image: image182.wmf]253125000

sẽ có dạng 
[image: image183.wmf]2.3.5
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Có 4 cách chọn số mũ 
[image: image185.wmf]x

 
[image: image186.wmf]{
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Có 5 cách chọn số mũ 
[image: image187.wmf]y

.
Có 9 cách chọn số mũ 
[image: image188.wmf]z

.

[image: image189.wmf]Þ

Số ước số tự nhiên của 
[image: image190.wmf]253125000

là: 
[image: image191.wmf]4.5.9180
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(ước).
Câu 17:  [1D2-1.2-2] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Từ A đến B có 4 con đường đi, từ B đến C có 3 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C rồi quay về A mà không có con đường nào được đi 2 lần và lúc đi, về đều phải qua B?
A. 
[image: image192.wmf]72

.
B.  
[image: image193.wmf]18

.
C.  
[image: image194.wmf]24

.
D.  
[image: image195.wmf]144

.
Lời giải
Chọn A
Số cách đi từ 
[image: image196.wmf]ABC
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 là : 
[image: image197.wmf]4.312

=

 (cách)
Số cách đi từ 
[image: image198.wmf]CBA

®®

 là : 
[image: image199.wmf]2.36

=

 (cách)
Số cách đi từ A đến C rồi quay về A là: 
[image: image200.wmf]12.672

=

 (cách).
Câu 18:  [1D2-1.2-2] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Có 
[image: image201.wmf]9

 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc sao cho hai người đó không là vợ chồng. Số cách chọn là
A. 
[image: image202.wmf]81

.
B.  
[image: image203.wmf]64

.
C.  
[image: image204.wmf]9

.
D.  
[image: image205.wmf]72

.
Lời giải
Chọn D
Chọn 
[image: image206.wmf]1

 người đàn ông trong 
[image: image207.wmf]9

 người đàn ông: có 
[image: image208.wmf]9

 cách.
Chọn 
[image: image209.wmf]1

 người phụ nữ trong 
[image: image210.wmf]8

 người phụ nữ không là vợ của người đàn ông đã chọn: có 
[image: image211.wmf]8

 cách
Theo quy tắc nhân: có 
[image: image212.wmf]9.872

=

 cách chọn.
Câu 19:  [1D2-1.2-2] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà hai chữ số của nó đều là số chẵn?
A. 20.
B.  25.
C.  30.
D.  50.
Lời giải
Chọn A
Chọn Chữ số hàng chục có 4 cách chọn gồm các số 2, 4, 6, 8.
Chọn Chữ số hàng đơn vị có 5 cách chọn gồm các số 0, 2, 4, 6, 8.
Vậy có tất cả là 20 số tự nhiên thỏa yêu cầu đề bài.
Câu 20:  [1D2-1.2-2] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Từ
[image: image213.wmf]A

đến
[image: image214.wmf]B

có
[image: image215.wmf]3

con đường, từ
[image: image216.wmf]B

đến
[image: image217.wmf]C

có
[image: image218.wmf]5

 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đường từ
[image: image219.wmf]A

đên
[image: image220.wmf]C

(qua
[image: image221.wmf]B

đúng 
[image: image222.wmf]1

lần)
A. 
[image: image223.wmf]3

.
B.  
[image: image224.wmf]5

.
C.  
[image: image225.wmf]8

.
D.  
[image: image226.wmf]15

.
Lờigiải
Để đi từ
[image: image227.wmf]A

đến
[image: image228.wmf]C

( qua
[image: image229.wmf]B

đúng 
[image: image230.wmf]1

lần)
Bước 1: Đi từ
[image: image231.wmf]A

đến
[image: image232.wmf]B

có
[image: image233.wmf]3

cách Chọn Con đường đi.
Bước 2: Đi từ
[image: image234.wmf]B

đến
[image: image235.wmf]C

có
[image: image236.wmf]5

cách Chọn Con đường đi.
Theo quy tắc nhân ta có
[image: image237.wmf]3.515
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cách chọn đường đi từ
[image: image238.wmf]A

đên
[image: image239.wmf]C

( qua
[image: image240.wmf]B

đúng 
[image: image241.wmf]1

lần)
Câu 21:  [1D2-1.2-2] Số nguyên dương 
[image: image242.wmf]A

 khi phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng 
[image: image243.wmf]123
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. Số ước số nguyên dương của 
[image: image244.wmf]A

 là
A. 
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C.  
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D.  
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Lời giải
Chọn B
Ta có: 
[image: image249.wmf]123
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Appp
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Ước số nguyên dương của 
[image: image250.wmf]A

 có dạng: 
[image: image251.wmf]123

xyz

bppp
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Chọn 
[image: image252.wmf]x

: có 
[image: image253.wmf]1

k
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 cách chọn
Chọn 
[image: image254.wmf]y

: có 
[image: image255.wmf]1
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 cách chọn
Chọn 
[image: image256.wmf]z

: có 
[image: image257.wmf]1

m
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 cách chọn
Số ước nguyên dương mà A có là 
[image: image258.wmf](
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Câu 22:  [1D2-1.2-2] Tìm số ước tự nhiên của số 
[image: image259.wmf]405000

?
A. 
[image: image260.wmf]30

.
B.  
[image: image261.wmf]50

.
C.  
[image: image262.wmf]60

.
D.  
[image: image263.wmf]100


Lời giải
Chọn D
Vận dụng công thức tính số ước trong bài phân tích một số ra các thừa số nguyên tố
Ta có: 
[image: image264.wmf]344
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Do đó 
[image: image265.wmf]405000

 có 
[image: image266.wmf](
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 ước số tự nhiên.
Câu 23:  [1D2-1.2-2] (GK1 - K11 - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - Năm 2021 - 2022) Đội tuyển học sinh giỏi Toán gồm 10 em: 5 nam và 5 nữ. Muốn chọn ra 1 bạn nam làm tổ trưởng, 1 bạn nữ làm tổ phó và 1 thư ký. Số cách chọn là:
A. 
[image: image267.wmf]360

.
B.  
[image: image268.wmf]100

.
C.  
[image: image269.wmf]720

.
D.  
[image: image270.wmf]200

.
Lời giải
Chọn D
Chọn 1 bạn nam làm tổ trưởng có 5 cách chọn.
Mỗi cách chọn 1 bạn nam làm tổ trưởng có 5 cách chọn 1 bạn nữ làm tổ phó.
Mỗi cách chọn 1 bạn nam làm tổ trưởng và 1 bạn nữ làm tổ phó thì có 8 cách chọn 1 bạn làm thư ký.
Theo quy tắc nhân: 
[image: image271.wmf]5.5.8200
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cách chọn.
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